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Model No.4100NH CUTTER 110MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 415600-7 Nắp tay cầm 1

002 421329-5 Miếng kẽm lọc bụi 1

003 651204-3 Công tắc SGEL115CDY 1

004 266045-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 4

005 859871-0 Bảng tên 4100NH 1

006 911263-2 Vít dầu dù M5X40 WR 3

007K_ 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

008A_ 682504-0 Chắn bảo vệ dây 10-85 1

009 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

010B_ 687053-2 Kẹp dây 1 *

010B1 687140-7 Kẹp dây O 1

011 211033-2 Bạc đạn 608LB 1

012 681625-5 Vòng đệm cách nhiệt 1

013 266029-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X65 2 *

013-1 266352-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X65 O 2

014 516218-8 Cụm lõi ứng điện 220V 1

014 INC. 11,12,15,17,24

015-1 240007-6 Cánh quạt 68 1

016 254002-0 Chốt khóa la vét 3 1

017-1 210053-3 Bạc đạn 629LLB 1 *

017-2 210042-8 Bạc đạn 629LLB O 1

018 343289-0 Tấm chắn gió 1

019 226440-6 Nhông xoắn 19 1 *

019-1 226683-0 Nhông xoắn 17 S 1

020 961004-6 Vòng giữ (ext) S-8 1

021 265226-3 Bu-lông đầu lục giác vành M6X1
7

1

022 224081-2 Mặt bích ngoài 36 1

023 213407-3 Vòng đệm-o 26 1

024 253741-9 Long đền đệm phẳng 9 1

025 224080-4 Mặt bích  bên trong 36 1

026 213255-0 Vòng đệm-o 18 1

027 285815-8 Chốt giữ ổ đệm 19-33 1

028 925146-0 Bu-lông đầu lục giác M4X25 W 4

029 263002-9 Chốt cao su 4 1

030-1 150647-1 Khung nhôm bọc lưỡi 1

C10 817667-5 Nhãn lưu ý 1

031 253192-6 Long đền đệm phẳng 14 1

032 213262-3 Vòng đệm-o 18 1

033-1 594343-5 Cụm stato 220V 1

C10 654020-2 Lò xo bung than 36L 2

C20 654501-6 Mối nối không- cách nhiệt P-1.25 2 *

C21 654485-8 Mối nối không- cách nhiệt O 2

034 159767-8 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 817846-5 Nhãn lưu ý 1 *

C20 643708-9 Ổ chổi than 5-11 2

034 INC. 29

035-1 159911-7 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1



035-1 INC. 23

036 191963-2 Bộ than 1 *

036-1 B-80379 CARBON BRUSH SET CB-303A < 1

037 643750-0 Nắp giá đỡ 7-11 2

038 212004-2 Ổ kim 810 1

039 226441-4 Nhông xoắn 42 1 *

039-1 226684-8 Nhông xoắn 41 S 1

040 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

041 211129-9 Bạc đạn 6201DDW 1

042 257507-9 Chụp giữ mũi 7 1

043 321197-5 Trục nhông chuyền 1

044 254001-2 Chốt khóa la vét 4 1

045 164195-4 Bàn cưa 1

046 924341-9 Bu-lông tai vặn M6X28 1

047 942151-2 Long đền que 6 1 *

047-1 253428-3 SPRING WASHER 6 O 1 *

048 164405-9 Ống cấp nước 1

049 951219-3 Chốt ghim 6-32 1

050 342291-0 Giá đỡ ống 1

051 942101-7 Long đền que 5 1 *

051-1 253427-5 SPRING WASHER 5 O 1 *

052 924206-5 Bu-lông tai vặn M5X10 1

053 941102-2 Long đền đệm phẳng 5 1

A01 421125-1 Phích cấp nước 1 *

A01-1 421835-0 Phích cấp nước O 1

A02 412010-9 Ống nhựa vinyl 5 1 *

A02-1 412088-2 Ống nhựa vinyl 5 O 1

A03 781011-1 Cờ lê mở ốc 22 1 *

A03-1 781043-8 Cờ lê mở ốc 22 O 1

A04 782209-3 Lục giác trên 9 1


